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1. Tên học phần:         TOÁN CAO CẤP 2
    Mã học phần: 

Áp dụng từ khóa:  2013
2. Số tín chỉ:  2


3. Phân bố thời gian: 2 (2: 0 : 4)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần


Môn học tiên quyết: Học phần Toán cao cấp 1
5. Mô tả tóm tắt học phần





Học phần Toán cao cấp 2 gồm 3 chương:

Chương 1: Tích phân bội ba

Chương 2: Phương trình vi phân

Chương 3: Chuỗi số và chuỗi hàm

6. Mục tiêu học phần


Kiến thức: Sau khi học xong, sinh viên phải:
6.1/  Sinh viên thành thạo trong tính tích phân bội ba.
6.2/ Sinh viên thành thạo trong tính tích phân mặt.
6.3/ Sinh viên nắm bản chất của số phức.

6.4/ Sinh viên nắm khái niệm về phương trình vi phân.

6.5/ Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp một.

6.6/ Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp hai.

6.7/ Xét tính hội tụ của chuỗi số.

6.8/ Sinh viên khảo sát được tính hội tụ, tìm miền hội tụ của chuỗi hàm.

Kỹ năng:

6.9/  Tính toán nhanh, chính xác tính tích phân bội ba.
6.10/ Tính toán nhanh, chính xác tính tích phân mặt.

6.11/ Tính toán thành thạo, nhanh, chính xác số phức.

6.12/ Nắm được chính xác khái niệm, nghiệm tổng quát, nghiệm riêng về phương trình vi phân.
6.13/ Tính toán nhanh, chính xác giải được phương trình vi phân cấp một.
6.14/ Tính toán nhanh, chính xác Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp hai.
6.15/ Tính toán nhanh, chính xác Xét tính hội tụ của chuỗi số.

6.16/ Tính toán nhanh, chính Sinh viên khảo sát được tính hội tụ, tìm miền hội tụ của chuỗi hàm.
Thái độ nghề nghiệp:

6.17/ Rèn luyện tính tỷ mỉ, chịu khó  cho sinh viên.
6.18/ Rèn luyện chu đáo cho sinh viên.
7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp


- Bài tập
8. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính: Giáo trình Toán cao cấp 2

- Sách, tài liệu tham khảo:
1. Lê Ngọc Long, Ôn thi học kỳ và thi giai đoạn 2, NXB giáo dục, 1997.

2. Nguyễn Thủy Thanh, Bài tập giải tích tập 1, NXB giáo dục, 2002.
3. Nguyễn Thủy Thanh, Bài tập giải tích tập 2, NXB giáo dục, 2002.

4. Nguyễn Đình Trí, Toán cao cấp 2, NXB giáo dục, 1997.

5. Nguyễn Đình Trí, Toán cao cấp 3, NXB giáo dục, 1997.

9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập:

20%
+ Thi giữa kỳ:

20%


- Thi cuối học kỳ:    50%  , hình thức thi:tự luận, thời gian thi: 90 phút.

10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: 

Chương 1: Tích phân bội ba (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: Bài 1: Tích phân bội ba (2)
	Sinh viên thành thạo trong tính tích phân bội ba.



	Nội dung giảng dạy

+ Khái niệm tích phân bội ba

+ Cách tính tích phân bội ba trong hệ toạ độ Đề Các.

+ Phương pháp đổi biến số.

- Công thức đổi biến số

- Tích phân bôi ba trong hệ toạ độ trụ

- Tích phân bội ba trong hệ toạ độ cầu

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp;  + Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 

Chuẩn bị bài tập tích phân bội ba
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
 + Trọng tâm của vật thể.

+  Bài tập 5/ Trang 4.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên thành thạo trong tính tích phân bội ba.




	Tuần thứ 2: 

Chương 1: Tích phân bội ba (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: Bài tập tích phân bội ba (2)
	Sinh viên thành thạo trong tính tích phân bội ba.



	Nội dung giảng dạy:

 + Bài tập 1/ Trang 5

 + Bài tập 2/ Trang 5

+ Bài tập 3/ Trang 5

+ Bài tập 4/  Trang 5

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp

+ Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

Chuẩn bị bài tích phân mặt
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

+ Định nghĩa
+ Cách tính
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên thành thạo trong tính tích phân bội ba.




	Tuần thứ 3: 

Chương 1: Tích phân bội ba (3/0/6)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp:
Bài 2:  Tích phân mặt (3)
	Sinh viên thành thạo trong tính tích phân mặt.



	Nội dung giảng dạy:

+ Tích phân mặt loại một

+ Tích phân mặt loại hai

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp

+ Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Chuẩn bị bài tập tích phân mặt
+ Trọng tâm của mặt

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên thành thạo trong tính tích phân mặt.




	Tuần thứ 4: 

Chương 1: Tích phân bội ba (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp:
	Sinh viên thành thạo trong tính tích phân mặt.



	Nội dung giảng dạy:

Tích phân mặt(tt) và bài tập (2)

+ Công thức Stokes.

+ Điều kiện để tích phân đường trong không gian không phụ thuộc đường lấy tích phân.

+ Công thức Ostrogradski.

+ Bài tập 1

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp

+ Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Chuẩn bị bài tập tích phân mặt

+Bài tập 4 a./Trang 11

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên thành thạo trong tính tích phân mặt.




	Tuần thứ 5:

Chương 1: Tích phân bội ba (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: 
	Sinh viên thành thạo trong tính tích phân mặt.



	Nội dung giảng dạy:

Bài tập tích phân mặt (tt)

+ Bài tập 2, 3, 4 , 5

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp

+ Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Chuẩn bị bài số phức

+ Làm bài tập chương 1/ Trang12

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên thành thạo trong tính tích phân mặt.




	Tuần thứ 6: 

Chương 2: Phương trình vi phân (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp:
	+ Sinh viên nắm bản chất của số phức.

+ Sinh viên nắm khái niệm về phương trình vi phân.



	Nội dung giảng dạy:

Bài 1: Số phức, Bài tập (1) 
+ Số phức

+ Bài tập

Bài 2: Sơ lược về phương trình vi phân (1)
Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp;  + Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Các phép tính của số phức

Chuẩn bị bài phương trình vi phân cấp một

+ Bài tập 5/ Trang 16

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	+ Sinh viên nắm bản chất của số phức.

+ Sinh viên nắm khái niệm về phương trình vi phân.




	Tuần thứ 7: 

Chương 2: Phương trình vi phân
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp:
Bài 3:  Phương trình vi phân cấp một (2/0/4)
	Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp I.

	Nội dung giảng dạy:

+ Đại cương về phương trình vi phân cấp một.

+ Phương trình với biến số phân ly.

+ Phương trình thuần nhất.

+ Phương trình tuyến tính.

+ Phương trình Bernoulli.

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp

+ Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Chuẩn bị bài tập phương trình vi phân cấp một

+ Phương trình khuyết.

+ Phương trình vi phân toàn phần

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp I.


	Tuần thứ 8: 

Chương 2: Phương trình vi phân  (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp I.

	Nội dung giảng dạy:
Bài tập phương trình vi phân cấp một

+ Bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 Trang 22

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp; + Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Chuẩn bị bài phương trình vi phân cấp hai.

+ Bài tập 6, 8, 9, 10/ Trang 22

-Liệt kê các tài liệu học tập cần 
+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp I.


	Tuần thứ 9: 

Chương 2: Phương trình vi phân (2/0/4) 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp II.



	Nội dung giảng dạy:
Bài 4: Phương trình vi phân cấp hai

+ Đại cương về phương trình vi phân cấp hai.

-  Dạng tổng quát

-  Định lý

-  Nghiệm tổng quát

+  Phương trình tuyến tính có hệ số không đổi.

-  Phương trình thuần nhất

-  Phương trình không thuần nhất

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp;  + Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
 - Phương trình Euler
-Chuẩn bị bài tập phương trình vi phân cấp hai

+  Phương trình khuyết.

- Phương trình khuyết x, y’ 
- Phương trình khuyết y

- Phương trình khuyết x

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp II.




	Tuần thứ 10: 

Chương 2: Phương trình vi phân (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp II.



	Nội dung giảng dạy:
Bài tập (2)
+ Bài tập 4,5, 6 Trang 29

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp;  + Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học

+ Bài tập 1/ Trang 29

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp II.




	Tuần thứ 11: 

Chương 2: Phương trình vi phân (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: 
	Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp II.



	Nội dung giảng dạy:

Bài tập(tt) 

+ Bài tập 7,8, 9 Trang 29

+ Kiểm tra giữa học phần

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp;  + Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Chuẩn bị bài chuỗi số

+ Bài tập 10,11 / Trang 29

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
 +  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên giải được phương trình vi phân cấp II.




	Tuần thứ 12: 

Chương 3: Chuỗi số và chuỗi hàm (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Sinh viên biết xét tính hội tụ của chuỗi số.



	Nội dung giảng dạy:

Bài 1: Chuỗi số (2)
+ Đại cương về chuỗi số

1. Định nghĩa.

2. Điều kiện ắt có của chuỗi số hội tụ.

2.1. Định lý

3. Tiêu chuẩn Cauchy.

3.1. Định lý

4. Vài tính chất đơn giản của chuỗi số hội tụ.

+ Chuỗi số dương

1. Các định lý so sánh.

2. Các qui tắc khảo sát tính hội tụ.

+ Chuỗi có số hạng với dấu bất kỳ

1. Hội tụ tuyệt đối, bán hội tụ.

2. Chuỗi đan dấu.

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp;  + Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Tính chất của hội tụ tuyệt đối.

+ Chuẩn bị bài tập chuỗi hàm số

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên biết xét tính hội tụ của chuỗi số.




	Tuần thứ 13: 

Chương 3: Chuỗi số và chuỗi hàm (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Sinh viên biết xét tính hội tụ của chuỗi số.



	Nội dung giảng dạy:

Bài tập chuỗi  số 
+ Bài tập 1,2, 5, 6, 9 Trang 34

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp;  + Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

Chuẩn bị bài chuỗi hàm

+ Bài tập 3,4  Trang 34

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

 +  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên biết xét tính hội tụ của chuỗi số.




	Tuần thứ 14: 

Chương 3: Chuỗi số và chuỗi hàm (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Sinh viên khảo sát được tính hội tụ, tìm miền hội tụ của chuỗi hàm.



	Nội dung giảng dạy:

+ Chuỗi hàm số

1. Hội tụ và hội tụ đều.

1.1. Định nghĩa 1

1.2. Định nghĩa 2

2. Tiêu chuẩn hội tụ đều.

3. Tính chất của các chuỗi hàm hội tụ đều.

+ Chuỗi luỹ thừa

1. Chuỗi luỹ thừa, bán kính hội tụ.

2. Quy tắc tìm bán kính hội tụ.

3. Tính chất.

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp

+ Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Bài tập chuỗi hàm

+ Dãy hàm số
· Các định nghĩa về dãy hàm.

· Tiêu chuẩn Cauchy.

Định lý

· Các tính chất của dãy hàm hội tụ.

Định lý 1

      Định lý 2

      Định lý 3
- Khai triển một hàm thành chuỗi luỹ thừa.

- Khai triển một hàm sơ cấp thành chuỗi luỹ thừa.

- Công thức Euler.

- Ứng dụng của chuỗi lũy thừa để tính gần đúng

+ Chuỗi Fourier
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên khảo sát được tính hội tụ, tìm miền hội tụ của chuỗi hàm.




	Tuần thứ 15: 

Chương 3: Chuỗi số và chuỗi hàm (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Sinh viên khảo sát được tính hội tụ, tìm miền hội tụ của chuỗi hàm.



	Nội dung giảng dạy

Bài tập chuỗi hàm

+ Bài tập 4,5  Trang 44

+ Bài tập 3/ Bài tập chương 3,Trang 45

Phương pháp giảng dạy:

+ Vấn đáp;  + Thuyết trình 

+ Phát hiện và giải quyết vấn đề 
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập 1,2 , 3 / Trang44

+ Bài tập 1/ Bài tập chương 3, Trang45

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+  Giáo trình Toán cao cấp 2
	Sinh viên khảo sát được tính hội tụ, tìm miền hội tụ của chuỗi hàm.




12. Ngày phê duyệt:            ngày           tháng          năm 2013
13. Cấp phê duyệt:


Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Tổ trưởng bộ môn


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)

14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần
	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)
Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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